
THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6/1 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Nga KNS - KNS1 Toán - Trâm Nhạc - H.Lý Văn - Lan  

TN - SHL - Nga Văn - Lan NNgữ - Nga HĐTN CĐ - Nga KHTN - Nhung  

Văn - Lan IC3 - THQT1 NNgữ - Nga Toán - Trâm GDĐP - Phúc CD  

Văn - Lan IC3 - THQT1 GDCD - Yến Toán - Trâm LSĐL - Nghi  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

CNghệ - Duyên AVBN - GVBN1 LSĐL - Nghi Toán - Trâm TD - Ngàn  

Tin - Tùng AVBN - GVBN1 LSĐL - Nghi Toán - Trâm TD - Ngàn  

MT - Th.Nguyệt  Toán - Trâm KHTN - Nhung KHTN - Nhung  

NNgữ - Nga  Văn - Lan NNgữ - Nga KHTN - Nhung  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6/2 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Trâm Văn - Lan CNghệ - Duyên AVBN - GVBN1 GDĐP - Phúc CD  

TN - SHL - Trâm GDCD - Yến Toán - Trâm AVBN - GVBN1 Văn - Lan  

NNgữ - Nga Nhạc - H.Lý IC3 - THQT1 Tin - Tùng Toán - Trâm  

NNgữ - Nga MT - Th.Nguyệt IC3 - THQT1 LSĐL - Nghi KHTN - Nhung  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TD - Ngàn KHTN - Nhung Văn - Lan NNgữ - Nga KHTN - Nhung  

TD - Ngàn KHTN - Nhung HĐTN CĐ - Thanh NNgữ - Nga Toán - Trâm  

LSĐL - Nghi  KNS - KNS1 Toán - Trâm Văn - Lan  

LSĐL - Nghi  Toán - Trâm Toán - Trâm Văn - Lan  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6/3 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Lệ Nhạc - H.Lý IC3 - THQT1 NNgữ - Ngân KHTN - Nhung  

TN - SHL - Lệ NNgữ - Ngân IC3 - THQT1 NNgữ - Ngân Toán - Lệ  

GDCD - Phúc CD6 AVBN - GVBN1 Toán - Lệ Văn - Thôm TD - Ngàn  

Toán - Lệ AVBN - GVBN1 Tin - Tùng Văn - Thôm TD - Ngàn  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

NNgữ - Ngân Văn - Thôm HĐTN CĐ - Hương Văn - Thôm Toán - Lệ  

MT - Th.Nguyệt Văn - Thôm CNghệ - Duyên LSĐL - Thi KNS - KNS1  

KHTN - Nhung  Toán - Lệ GDĐP - Phúc CD LSĐL - Thi  

KHTN - Nhung  Toán - Lệ KHTN - Nhung LSĐL - Thi  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6/4 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Thanh IC3 - THQT1 NNgữ - Ngân Văn - Thôm Toán - Thanh  

TN - SHL - Thanh IC3 - THQT1 Nhạc - H.Lý Văn - Thôm Toán - Thanh  

KHTN - Nhung MT - Th.Nguyệt AVBN - GVBN1 NNgữ - Ngân KHTN - Nhung  

KHTN - Nhung NNgữ - Ngân AVBN - GVBN1 Toán - Thanh GDĐP - Phúc CD  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Văn - Thôm GDCD - Phúc CD6 LSĐL - Thi Toán - Thanh Toán - Thanh  

Văn - Thôm Tin - Tùng LSĐL - Thi Văn - Thôm KHTN - Nhung  

CNghệ - Duyên  Toán - Thanh TD - Ngàn HĐTN CĐ - Thanh  

LSĐL - Thi  NNgữ - Ngân TD - Ngàn KNS - KNS1  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6/5 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Ngân NNgữ - Ngân Nhạc - H.Lý Văn - Nhi (V) IC3 - THQT1  

TN - SHL - Ngân CNghệ - Duyên Tin - Tùng Văn - Nhi (V) IC3 - THQT1  

NNgữ - Ngân KHTN - Th.Mai Toán - Luật Toán - Luật Toán - Luật  

HĐTN CĐ - Ngân KHTN - Th.Mai NNgữ - Ngân Toán - Luật Văn - Nhi (V)  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

KHTN - Th.Mai KNS - KNS1 Toán - Luật AVBN - GVBN1 LSĐL - Nghi  

KHTN - Th.Mai GDCD - Phúc CD6 MT - Th.Nguyệt AVBN - GVBN1 LSĐL - Nghi  

Văn - Nhi (V)  TD - Oanh LSĐL - Nghi GDĐP - Phúc CD  

NNgữ - Ngân  TD - Oanh Văn - Nhi (V) Toán - Luật  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6/6 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Định KHTN - Nhi AVBN - GVBN1 TD - Oanh Văn - Nhi (V)  

TN - SHL - Định KHTN - Nhi AVBN - GVBN1 TD - Oanh GDĐP - Phúc CD  

NNgữ - Định Văn - Nhi (V) MT - Th.Nguyệt Toán - Nhất KHTN - Nhi  

Toán - Nhất KNS - KNS1 NNgữ - Định HĐTN CĐ - Ph.Loan KHTN - Nhi  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

LSĐL - Nghi IC3 - THQT1 Toán - Nhất Văn - Nhi (V) Toán - Nhất  

CNghệ - Duyên IC3 - THQT1 Nhạc - H.Lý Văn - Nhi (V) Toán - Nhất  

NNgữ - Định  Tin - Tùng Toán - Nhất LSĐL - Nghi  

Văn - Nhi (V)  NNgữ - Định GDCD - Phúc CD6 LSĐL - Nghi  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6/7 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - N.Anh Nhạc - K.Linh HĐTN CĐ - Ph.Loan IC3 - THQT1 Toán - Liên  

TN - SHL - N.Anh Văn - N.Anh NNgữ - Định IC3 - THQT1 Toán - Liên  

KHTN - Nhi KNS - KNS1 Toán - Liên Toán - Liên Văn - N.Anh  

KHTN - Nhi CNghệ - Duyên MT - Th.Nguyệt Toán - Liên Văn - N.Anh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

NNgữ - Định Tin - Tùng NNgữ - Định GDCD - Phúc CD6 GDĐP - Phúc CD  

LSĐL - Nghi Văn - N.Anh NNgữ - Định Toán - Liên KHTN - Nhi  

TD - Oanh  LSĐL - Nghi KHTN - Nhi   

TD - Oanh  LSĐL - Nghi Văn - N.Anh   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6/8 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Nghi Văn - Trí Toán - Liên LSĐL - Nghi LSĐL - Nghi  

TN - SHL - Nghi Văn - Trí Toán - Liên LSĐL - Nghi KHTN - Sáu  

NNgữ - Hương NNgữ - Hương CNghệ - Duyên HĐTN CĐ - Nghi IC3 - THQT1  

GDCD - Phúc CD6 NNgữ - Hương Nhạc - K.Linh Văn - Trí IC3 - THQT1  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Toán - Liên KHTN - Sáu Toán - Liên TD - Oanh KHTN - Sáu  

Văn - Trí KHTN - Sáu Toán - Liên TD - Oanh Văn - Trí  

KNS - KNS1  MT - Th.Nguyệt Toán - Liên   

Tin - Tùng  NNgữ - Hương GDĐP - Phúc CD   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6/9 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Hương AVBN - GVBN1 NNgữ - Hương KHTN - Sáu TD - Oanh  

TN - SHL - Hương AVBN - GVBN1 CNghệ - Duyên GDCD - Phúc CD6 TD - Oanh  

Toán - Thoa KHTN - Sáu Toán - Thoa IC3 - THQT1 Văn - Trí  

NNgữ - Hương KHTN - Sáu Toán - Thoa IC3 - THQT1 Toán - Thoa  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Toán - Thoa LSĐL - Hoà Tin - Tùng Văn - Trí Văn - Trí  

Toán - Thoa LSĐL - Hoà NNgữ - Hương Văn - Trí KHTN - Sáu  

HĐTN CĐ - Hương  Nhạc - K.Linh NNgữ - Hương KNS - KNS1  

Văn - Trí  MT - Th.Nguyệt LSĐL - Hoà GDĐP - Phúc CD  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6/10 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Ph.Loan NNgữ - Ph.Loan Toán - Thoa GDCD - Phúc CD6 Văn - Trí  

TN - SHL - Ph.Loan NNgữ - Ph.Loan NNgữ - Ph.Loan NNgữ - Ph.Loan Văn - Trí  

MT - H.Anh Văn - Trí Tin - Tùng LSĐL - Thi KHTN - Sáu  

GDĐP - Phong HĐTN CĐ - Ph.Loan CNghệ - Duyên LSĐL - Thi KHTN - Sáu  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

LSĐL - Thi TD - Hoàng AVBN - GVBN1 IC3 - THQT1 Toán - Thoa  

KNS - KNS1 TD - Hoàng AVBN - GVBN1 IC3 - THQT1 Toán - Thoa  

Toán - Thoa  Toán - Thoa Văn - Trí KHTN - Sáu  

KHTN - Sáu  Toán - Thoa Văn - Trí Nhạc - K.Linh  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6/11 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Thi KHTN - Sáu Toán - Luật TD - Hoàng LSĐL - Thi  

TN - SHL - Thi KHTN - Sáu Văn - Lành TD - Hoàng LSĐL - Thi  

NNgữ - Ph.Loan NNgữ - Ph.Loan NNgữ - Ph.Loan AVBN - GVBN1 Tin - Thu  

NNgữ - Ph.Loan Văn - Lành GDĐP - Phong AVBN - GVBN1 Toán - Luật  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

KNS - KNS1 Văn - Lành CNghệ - Duyên Toán - Luật Văn - Lành  

MT - H.Anh Văn - Lành Toán - Luật Toán - Luật HĐTN CĐ - Thi  

KHTN - Sáu  IC3 - THQT1 GDCD - Phúc CD6 Toán - Luật  

Nhạc - K.Linh  IC3 - THQT1 LSĐL - Thi KHTN - Sáu  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6/12 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Thu KHTN - Phong H LSĐL - Thi Toán - Trâm Văn - Lành  

TN - SHL - Thu Văn - Lành LSĐL - Thi Toán - Trâm Toán - Trâm  

Văn - Lành TD - Hoàng Toán - Trâm NNgữ - Ph.Loan KHTN - Phong H  

Văn - Lành TD - Hoàng NNgữ - Ph.Loan GDCD - Phúc CD6 KHTN - Phong H  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

KHTN - Phong H NNgữ - Ph.Loan Toán - Trâm Tin - Thu Toán - Trâm  

Nhạc - K.Linh NNgữ - Ph.Loan KNS - KNS1 HĐTN CĐ - Thu Văn - Lành  

GDĐP - Phong  MT - H.Anh IC3 - THQT1   

CNghệ - Duyên  LSĐL - Thi IC3 - THQT1   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6/13 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - H.Anh Văn - Nhi (V) TD - Hoàng LSĐL - Thi Tin - Thu  

TN - SHL - H.Anh Văn - Nhi (V) TD - Hoàng LSĐL - Thi Văn - Nhi (V)  

Toán - Thanh MT - H.Anh GDĐP - Phong NNgữ - P.Lý Toán - Thanh  

NNgữ - P.Lý KHTN - Phong H HĐTN CĐ - Nhi (Đ) NNgữ - P.Lý Toán - Thanh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Toán - Thanh Văn - Nhi (V) IC3 - THQT1 NNgữ - P.Lý KHTN - Phong H  

LSĐL - Thi Văn - Nhi (V) IC3 - THQT1 GDCD - Phúc CD6 KHTN - Phong H  

Nhạc - K.Linh  CNghệ - Duyên Toán - Thanh   

KHTN - Phong H  KNS - KNS1 Toán - Thanh   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 6/14 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Nhi (Đ) CNghệ - Duyên LSĐL - Nhi (Đ) Toán - Nhất Toán - Nhất  

TN - SHL - Nhi (Đ) KHTN - Phong H LSĐL - Nhi (Đ) NNgữ - P.Lý Toán - Nhất  

Tin - Thu GDĐP - Phong Nhạc - K.Linh GDCD - Phúc CD6 Văn - Nhi (V)  

MT - H.Anh Văn - Nhi (V) NNgữ - P.Lý Văn - Nhi (V) HĐTN CĐ - Nhi (Đ)  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Văn - Nhi (V) KHTN - Phong H KNS - KNS1 KHTN - Phong H IC3 - THQT1  

Văn - Nhi (V) KHTN - Phong H NNgữ - P.Lý NNgữ - P.Lý IC3 - THQT1  

TD - Hoàng  Toán - Nhất LSĐL - Nhi (Đ)   

TD - Hoàng  Toán - Nhất Toán - Nhất   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7/1 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Ánh TD - Bộ Toán - Ánh AVBN - GVBN2 IC3 - THQT2  

TN - SHL - Ánh TD - Bộ GDCD - Phong AVBN - GVBN2 IC3 - THQT2  

NNgữ - Trân Văn - Th.Tâm GDĐP - Thảo Văn - Th.Tâm Toán - Ánh  

HĐTN CĐ - Th.Hà Văn - Th.Tâm LSĐL - Châu NNgữ - Trân CNghệ - Phúc  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

KHTN - Nhung NNgữ - Trân LSĐL - Châu KHTN - Nhung Nhạc - K.Linh  

KHTN - Nhung MT - Th.Nguyệt LSĐL - Châu KHTN - Nhung Toán - Ánh  

Toán - Ánh  Toán - Ánh Tin - Thu Văn - Th.Tâm  

Văn - Th.Tâm  Toán - Ánh NNgữ - Trân KNS - KNS2  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7/2 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Phong Văn - Th.Tâm CNghệ - Phúc IC3 - THQT2 KHTN - Phong H  

TN - SHL - Phong MT - Th.Nguyệt Toán - H.Linh IC3 - THQT2 KHTN - Phong H  

Toán - H.Linh TD - Bộ NNgữ - Trân AVBN - GVBN2 Văn - Th.Tâm  

NNgữ - Trân TD - Bộ GDĐP - Thảo AVBN - GVBN2 Văn - Th.Tâm  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

NNgữ - Trân GDCD - Phong Toán - H.Linh Toán - H.Linh KNS - KNS2  

KHTN - Phong H HĐTN CĐ - Phong NNgữ - Trân KHTN - Phong H Nhạc - K.Linh  

Toán - H.Linh  LSĐL - Châu Văn - Th.Tâm LSĐL - Châu  

Toán - H.Linh  LSĐL - Châu Tin - Thu Văn - Th.Tâm  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7/3 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Th.Hà IC3 - THQT2 NNgữ - Trân TD - Ngàn Văn - Lý (V)  

TN - SHL - Th.Hà IC3 - THQT2 GDĐP - D.Quang TD - Ngàn Văn - Lý (V)  

MT - Th.Nguyệt KHTN - Phong H LSĐL - Châu Văn - Lý (V) Toán - Th.Hà  

Tin - Thu KNS - KNS2 Toán - Th.Hà Văn - Lý (V) Toán - Th.Hà  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Văn - Lý (V) AVBN - GVBN2 Toán - Th.Hà HĐTN CĐ - Th.Hà LSĐL - Châu  

GDCD - Phong AVBN - GVBN2 Toán - Th.Hà NNgữ - Trân LSĐL - Châu  

KHTN - Phong H  NNgữ - Trân KHTN - Phong H Nhạc - K.Linh  

CNghệ - Phúc  NNgữ - Trân KHTN - Phong H Toán - Th.Hà  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7/4 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Thuỳ Văn - M.Nguyệt AVBN - GVBN2 Toán - Th.Hà Toán - Th.Hà  

TN - SHL - Thuỳ Văn - M.Nguyệt AVBN - GVBN2 Tin - Thuỳ Toán - Th.Hà  

Toán - Th.Hà Nhạc - K.Linh Toán - Th.Hà KHTN - Sáu CNghệ - Phúc  

Văn - M.Nguyệt GDCD - Phong GDĐP - D.Quang KHTN - Sáu Văn - M.Nguyệt  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

KHTN - Sáu MT - Th.Nguyệt NNgữ - Th.Loan Văn - M.Nguyệt LSĐL - Hạnh  

KHTN - Sáu NNgữ - Th.Loan NNgữ - Th.Loan Toán - Th.Hà LSĐL - Hạnh  

TD - Ngàn  HĐTN CĐ - Thuỳ KNS - KNS2 IC3 - THQT2  

TD - Ngàn  LSĐL - Hạnh NNgữ - Th.Loan IC3 - THQT2  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7/5 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Phúc KNS - KNS2 GDĐP - D.Quang Văn - Tuấn KHTN - Xuân  

TN - SHL - Phúc Nhạc - K.Linh Toán - Luật Toán - Luật KHTN - Xuân  

Tin - Thuỳ Văn - Tuấn NNgữ - Th.Loan TD - Ngàn IC3 - THQT2  

GDCD - Nhỡ CNghệ - Phúc NNgữ - Th.Loan TD - Ngàn IC3 - THQT2  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

LSĐL - Hạnh NNgữ - Th.Loan LSĐL - Hạnh Văn - Tuấn Toán - Luật  

KHTN - Xuân KHTN - Xuân LSĐL - Hạnh Văn - Tuấn Văn - Tuấn  

NNgữ - Th.Loan  Toán - Luật Toán - Luật   

MT - Th.Nguyệt  HĐTN CĐ - P.Lý Toán - Luật   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7/6 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Xuân KHTN - Xuân NNgữ - Định Toán - Luật Toán - Luật  

TN - SHL - Xuân KHTN - Xuân KNS - KNS2 NNgữ - Định Toán - Luật  

Văn - Tuấn CNghệ - Phúc GDĐP - D.Quang Văn - Tuấn KHTN - Xuân  

Văn - Tuấn HĐTN CĐ - Xuân Toán - Luật Tin - Thuỳ KHTN - Xuân  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

MT - Th.Nguyệt Văn - Tuấn GDCD - Nhỡ TD - Ngàn Văn - Tuấn  

NNgữ - Định NNgữ - Định Nhạc - K.Linh TD - Ngàn Toán - Luật  

LSĐL - Hạnh  LSĐL - Hạnh IC3 - THQT2   

LSĐL - Hạnh  Toán - Luật IC3 - THQT2   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7/7 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Q.Mai KHTN - Hương TN KNS - KNS2 Toán - V.Trang KHTN - Hương TN  

TN - SHL - Q.Mai Văn - Tuấn MT - Th.Nguyệt KHTN - Hương TN KHTN - Hương TN  

Toán - V.Trang IC3 - THQT2 Toán - V.Trang NNgữ - Định Văn - Tuấn  

Tin - Thuỳ IC3 - THQT2 Toán - V.Trang NNgữ - Định Văn - Tuấn  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

LSĐL - Q.Mai NNgữ - Định Nhạc - K.Linh LSĐL - Q.Mai Toán - V.Trang  

Văn - Tuấn Văn - Tuấn HĐTN CĐ - Q.Mai LSĐL - Q.Mai GDCD - Nhỡ  

CNghệ - Phúc  Toán - V.Trang TD - Oanh   

NNgữ - Định  GDĐP - Duyên TD - Oanh   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7/8 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - P.Lý Văn - Lý (V) NNgữ - P.Lý Văn - Lý (V) Toán - Toan  

TN - SHL - P.Lý KHTN - Hương TN NNgữ - P.Lý Toán - Toan CNghệ - Phúc  

HĐTN CĐ - P.Lý GDĐP - Duyên Toán - Toan KHTN - Hương TN LSĐL - Q.Mai  

MT - Th.Nguyệt Nhạc - K.Linh Toán - Toan KHTN - Hương TN LSĐL - Q.Mai  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Toán - Toan KHTN - Hương TN NNgữ - P.Lý IC3 - THQT2 TD - Oanh  

LSĐL - Q.Mai Toán - Toan KNS - KNS2 IC3 - THQT2 TD - Oanh  

Văn - Lý (V)  GDCD - Nhỡ Văn - Lý (V)   

Văn - Lý (V)  Tin - Thuỳ NNgữ - P.Lý   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7/9 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Nhỡ MT - Th.Nguyệt Toán - Toan NNgữ - P.Lý KHTN - Nhi  

TN - SHL - Nhỡ CNghệ - Phúc Toán - Toan Văn - Lý (V) Toán - Toan  

GDCD - Nhỡ Văn - Lý (V) NNgữ - P.Lý Tin - Thuỳ TD - Oanh  

Toán - Toan Văn - Lý (V) LSĐL - Q.Mai Toán - Toan TD - Oanh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

GDĐP - Phúc IC3 - THQT2 Toán - Toan KHTN - Nhi KHTN - Nhi  

Văn - Lý (V) IC3 - THQT2 HĐTN CĐ - Nhỡ KHTN - Nhi KNS - KNS2  

LSĐL - Q.Mai  NNgữ - P.Lý NNgữ - P.Lý   

LSĐL - Q.Mai  Nhạc - K.Linh Văn - Lý (V)   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7/10 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Tuyết KHTN - Tuyết Nhạc - K.Linh Toán - Toan GDĐP - Phúc  

TN - SHL - Tuyết Văn - Lý (V) CNghệ - Phúc LSĐL - Hoà KHTN - Tuyết  

Văn - Lý (V) KNS - KNS2 NNgữ - Hương IC3 - THQT2 Văn - Lý (V)  

Văn - Lý (V) GDCD - Nhỡ NNgữ - Hương IC3 - THQT2 Văn - Lý (V)  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TD - Oanh KHTN - Tuyết MT - Th.Nguyệt LSĐL - Hoà Tin - Thuỳ  

TD - Oanh KHTN - Tuyết Toán - Toan LSĐL - Hoà Toán - Toan  

Toán - Toan  NNgữ - Hương Toán - Toan   

Toán - Toan  HĐTN CĐ - Q.Mai NNgữ - Hương   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 7/11 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Nhất NNgữ - Hương MT - Th.Nguyệt Văn - Th.Tâm Văn - Th.Tâm  

TN - SHL - Nhất GDCD - Nhỡ Nhạc - K.Linh Toán - Nhất KHTN - Nhi  

Văn - Th.Tâm KHTN - Nhi CNghệ - Phúc LSĐL - Hoà Toán - Nhất  

Văn - Th.Tâm KHTN - Nhi GDĐP - Phúc LSĐL - Hoà Tin - Thuỳ  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Toán - Nhất NNgữ - Hương TD - Oanh Toán - Nhất IC3 - THQT2  

Toán - Nhất NNgữ - Hương TD - Oanh Toán - Nhất IC3 - THQT2  

Văn - Th.Tâm  KNS - KNS2 LSĐL - Hoà   

NNgữ - Hương  HĐTN CĐ - Nhỡ KHTN - Nhi   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 8/1 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - H.Linh MT - H.Anh CNghệ - Duy Toán - H.Linh Văn - Thương  

TN - SHL - H.Linh NNgữ - Thy Tin - Th.Tiến Nhạc - M.Tiến Văn - Thương  

KHTN - Nhâm AVBN - GVBN2 TD - V.Nhân HĐTN CĐ - H.Linh Toán - H.Linh  

KHTN - Nhâm AVBN - GVBN2 TD - V.Nhân Văn - Thương Toán - H.Linh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

KHTN - Nhâm GDCD - Nhỡ Văn - Thương LSĐL - Nhi (Đ) LSĐL - Nhi (Đ)  

CNghệ - Duy KNS - KNS1 Văn - Thương KHTN - Nhâm LSĐL - Nhi (Đ)  

NNgữ - Thy  Toán - H.Linh NNgữ - Thy IC3 - THQT3  

NNgữ - Thy  Toán - H.Linh Toán - H.Linh IC3 - THQT3  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 8/2 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Thy AVBN - GVBN2 Toán - H.Linh IC3 - THQT3 Toán - H.Linh  

TN - SHL - Thy AVBN - GVBN2 CNghệ - Duy IC3 - THQT3 Toán - H.Linh  

KHTN - Xuân TD - V.Nhân NNgữ - Thy Văn - Thương Văn - Thương  

KHTN - Xuân TD - V.Nhân Tin - Th.Tiến Toán - H.Linh Văn - Thương  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

LSĐL - Nhi (Đ) NNgữ - Thy MT - H.Anh HĐTN CĐ - Thy KNS - KNS1  

LSĐL - Nhi (Đ) NNgữ - Thy Toán - H.Linh NNgữ - Thy CNghệ - Duy  

KHTN - Xuân  Văn - Thương Toán - H.Linh LSĐL - Nhi (Đ)  

KHTN - Xuân  Văn - Thương Nhạc - M.Tiến GDCD - Nhỡ  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 8/3 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Hương TN NNgữ - Thy IC3 - THQT3 HĐTN CĐ - Hương TN Văn - Tuấn  

TN - SHL - Hương TN KNS - KNS1 IC3 - THQT3 Toán - Th.Hà Văn - Tuấn  

NNgữ - Thy Tin - Th.Tiến CNghệ - Nhi CN Nhạc - M.Tiến LSĐL - Nhi (Đ)  

NNgữ - Thy Văn - Tuấn MT - H.Anh Văn - Tuấn KHTN - Hương TN  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Văn - Tuấn CNghệ - Nhi CN TD - V.Nhân KHTN - Hương TN GDCD - Nhỡ  

NNgữ - Thy KHTN - Hương TN TD - V.Nhân KHTN - Hương TN Toán - Th.Hà  

LSĐL - Nhi (Đ)  Toán - Th.Hà Toán - Th.Hà   

LSĐL - Nhi (Đ)  Toán - Th.Hà Toán - Th.Hà   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 8/4 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Đ.Quang Văn - Tuấn MT - H.Anh Nhạc - M.Tiến LSĐL - Nhi (Đ)  

TN - SHL - Đ.Quang KNS - KNS2 CNghệ - Nhi CN Văn - Tuấn LSĐL - Nhi (Đ)  

KHTN - Đ.Quang KHTN - Đ.Quang Tin - Th.Tiến NNgữ - Th.Trang KHTN - Đ.Quang  

KHTN - Đ.Quang CNghệ - Nhi CN Toán - Ánh NNgữ - Th.Trang Toán - Ánh  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Toán - Ánh NNgữ - Th.Trang Toán - Ánh NNgữ - Th.Trang IC3 - THQT3  

Toán - Ánh GDCD - Nhỡ Toán - Ánh LSĐL - Nhi (Đ) IC3 - THQT3  

Văn - Tuấn  TD - V.Nhân HĐTN CĐ - Hương TN   

Văn - Tuấn  TD - V.Nhân Văn - Tuấn   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 8/5 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Th.Trang NNgữ - Th.Trang GDCD - Phong KHTN - Nhâm Toán - Ánh  

TN - SHL - Th.Trang CNghệ - Nhi CN Toán - Ánh KHTN - Nhâm CNghệ - Nhi CN  

Toán - Ánh Văn - Lan NNgữ - Th.Trang LSĐL - Q.Mai Văn - Lan  

Toán - Ánh Tin - Th.Tiến KNS - KNS2 LSĐL - Q.Mai Văn - Lan  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

MT - H.Anh TD - Bộ LSĐL - Q.Mai KHTN - Nhâm Toán - Ánh  

Văn - Lan TD - Bộ NNgữ - Th.Trang NNgữ - Th.Trang Văn - Lan  

KHTN - Nhâm  IC3 - THQT3 Nhạc - M.Tiến   

Toán - Ánh  IC3 - THQT3 HĐTN CĐ - Th.Trang   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 8/6 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - Lan KHTN - Thọ CNghệ - Nhi CN LSĐL - Q.Mai TD - Tú  

TN - SHL - Lan Tin - Th.Tiến Toán - V.Trang NNgữ - Th.Trang TD - Tú  

GDCD - Phong NNgữ - Th.Trang IC3 - THQT3 Toán - V.Trang CNghệ - Nhi CN  

NNgữ - Th.Trang MT - H.Anh IC3 - THQT3 Toán - V.Trang Toán - V.Trang  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

KHTN - Thọ Văn - Lan Toán - V.Trang Toán - V.Trang Văn - Lan  

KHTN - Thọ HĐTN CĐ - Lan Văn - Lan Nhạc - M.Tiến KHTN - Thọ  

Văn - Lan  NNgữ - Th.Trang LSĐL - Q.Mai   

Văn - Lan  KNS - KNS2 LSĐL - Q.Mai   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 8/7 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - L.Nhân CNghệ - Nhi CN NNgữ - Nga Văn - Trí KHTN - Thọ  

TN - SHL - L.Nhân MT - H.Anh Toán - L.Nhân Văn - Trí KHTN - Thọ  

LSĐL - Q.Mai KHTN - Thọ LSĐL - Q.Mai NNgữ - Nga Toán - L.Nhân  

LSĐL - Q.Mai KHTN - Thọ CNghệ - Nhi CN NNgữ - Nga Văn - Trí  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

GDCD - Phong Văn - Trí IC3 - THQT3 Nhạc - M.Tiến TD - Tú  

Tin - Th.Tiến Văn - Trí IC3 - THQT3 HĐTN CĐ - H.Linh TD - Tú  

Toán - L.Nhân  Toán - L.Nhân NNgữ - Nga   

Toán - L.Nhân  Toán - L.Nhân KNS - KNS2   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 8/8 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TN - SHDC - V.Trang Tin - Th.Tiến LSĐL - Q.Mai NNgữ - Nga CNghệ - Nhi CN  

TN - SHL - V.Trang KHTN - Thọ LSĐL - Q.Mai Toán - V.Trang Toán - V.Trang  

Văn - Trí CNghệ - Nhi CN MT - H.Anh Văn - Trí TD - Tú  

Văn - Trí Văn - Trí NNgữ - Nga Nhạc - M.Tiến TD - Tú  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

NNgữ - Nga KHTN - Thọ KNS - KNS2 IC3 - THQT3 KHTN - Thọ  

NNgữ - Nga KHTN - Thọ HĐTN CĐ - V.Trang IC3 - THQT3 Toán - V.Trang  

Văn - Trí  LSĐL - Q.Mai Toán - V.Trang   

GDCD - Phong  Toán - V.Trang Toán - V.Trang   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 9/1 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Nhâm GDCD - Yến NNgữ - Th.Loan Tin - Thuỳ Sinh - Nhâm  

SHL - Nhâm Lí - Đ.Quang NNgữ - Th.Loan Văn - Th.Tâm Văn - Th.Tâm  

NNgữ - Th.Loan CNghệ - Duy Địa - Vân Địa - Vân Tin - Thuỳ  

Sử - Thi Nhạc - H.Lý Toán - Liên Hóa - K.Hà Lí - Đ.Quang  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Văn - Th.Tâm TD - V.Nhân AVBN - GVBN2 Văn - Th.Tâm Toán - Liên  

Văn - Th.Tâm TD - V.Nhân AVBN - GVBN2 Văn - Th.Tâm Toán - Liên  

Toán - Liên  NNgữ - Th.Loan Sinh - Nhâm Hóa - K.Hà  

NGLL - Nhâm  Toán - Liên Toán - Liên KNS - KNS3  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 9/2 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Th.Loan Lí - Đ.Quang GDCD - Yến Toán - Liên Tin - Thuỳ  

SHL - Th.Loan Hóa - K.Hà Địa - Vân Toán - Liên Văn - N.Anh  

Sử - Thi Văn - N.Anh AVBN - GVBN2 Nhạc - H.Lý Toán - Liên  

NNgữ - Th.Loan Văn - N.Anh AVBN - GVBN2 Lí - Đ.Quang Toán - Liên  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

NNgữ - Th.Loan Văn - N.Anh KNS - KNS3 NNgữ - Th.Loan Hóa - K.Hà  

Toán - Liên Sinh - Hằng Địa - Vân NNgữ - Th.Loan Tin - Thuỳ  

CNghệ - Duy  Toán - Liên TD - V.Nhân Văn - N.Anh  

NGLL - Th.Loan  Sinh - Hằng TD - V.Nhân Văn - N.Anh  



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 9/3 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Thọ Văn - N.Anh TD - V.Nhân Tin - Tùng Văn - N.Anh  

SHL - Thọ CNghệ - Duy TD - V.Nhân Địa - Vân Lí - Đ.Quang  

NNgữ - Th.Trang Địa - Vân Toán - L.Nhân Lí - Đ.Quang Hóa - Thọ  

GDCD - Yến NNgữ - Th.Trang NNgữ - Th.Trang KNS - KNS3 Toán - L.Nhân  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Toán - L.Nhân Sinh - Hằng Nhạc - H.Lý Văn - N.Anh Văn - N.Anh  

Toán - L.Nhân NNgữ - Th.Trang Toán - L.Nhân Văn - N.Anh Văn - N.Anh  

Hóa - Thọ  Sinh - Hằng Sử - Thi   

NGLL - Thọ  Tin - Tùng Toán - L.Nhân   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 9/4 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - M.Nguyệt Địa - Vân Tin - Tùng NNgữ - Th.Trang Toán - L.Nhân  

SHL - M.Nguyệt NNgữ - Th.Trang NNgữ - Th.Trang Lí - Đ.Quang Sinh - Nhâm  

CNghệ - Duy Văn - M.Nguyệt GDCD - Yến TD - V.Nhân Văn - M.Nguyệt  

Hóa - Thọ Lí - Đ.Quang Toán - L.Nhân TD - V.Nhân Hóa - Thọ  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Văn - M.Nguyệt Nhạc - H.Lý Toán - L.Nhân Sử - Thi Toán - L.Nhân  

Văn - M.Nguyệt Văn - M.Nguyệt KNS - KNS3 Văn - M.Nguyệt Toán - L.Nhân  

Tin - Tùng  Địa - Vân Toán - L.Nhân   

NGLL - M.Nguyệt  NNgữ - Th.Trang Sinh - Nhâm   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 9/5 

 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Yến TD - V.Nhân NNgữ - Thy Lí - Th.Mai Toán - Lệ  

SHL - Yến TD - V.Nhân NNgữ - Thy Nhạc - H.Lý Văn - M.Nguyệt  

Văn - M.Nguyệt Hóa - K.Hà Sử - Thi Sinh - Nhâm Hóa - K.Hà  

Lí - Th.Mai Văn - M.Nguyệt Toán - Lệ Tin - Tùng Sinh - Nhâm  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

NNgữ - Thy Văn - M.Nguyệt Địa - Vân Toán - Lệ CNghệ - Duy  

GDCD - Yến Địa - Vân Tin - Tùng Toán - Lệ Toán - Lệ  

Toán - Lệ  NNgữ - Thy Văn - M.Nguyệt   

NGLL - Yến  KNS - KNS3 Văn - M.Nguyệt   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 
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 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Duy Văn - Lành Toán - Lệ Lí - Đ.Quang Lí - Đ.Quang  

SHL - Duy Địa - Vân Toán - Lệ Tin - Tùng Văn - Lành  

Sinh - Tuyết NNgữ - Thy Văn - Lành Hóa - K.Hà Toán - Lệ  

CNghệ - Duy NNgữ - Thy Văn - Lành Địa - Vân Sinh - Tuyết  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Tin - Tùng Hóa - K.Hà NNgữ - Thy TD - Hoàng Sử - Thi  

Toán - Lệ Nhạc - H.Lý NNgữ - Thy TD - Hoàng KNS - KNS3  

GDCD - Yến  Văn - Lành Toán - Lệ   

NGLL - Duy  Văn - Lành Toán - Lệ   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 
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THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 
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 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Trân Hóa - K.Hà Văn - Lành Toán - Thanh Hóa - K.Hà  

SHL - Trân Sinh - Tuyết NNgữ - Trân Toán - Thanh Sử - Nghi  

Lí - Th.Mai Văn - Lành TD - Hoàng Lí - Th.Mai Văn - Lành  

Sinh - Tuyết Địa - Vân TD - Hoàng Nhạc - H.Lý Văn - Lành  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

CNghệ - Duy Tin - Th.Tiến Văn - Lành Địa - Vân KNS - KNS3  

Toán - Thanh NNgữ - Trân Văn - Lành Toán - Thanh Toán - Thanh  

NNgữ - Trân  GDCD - Yến NNgữ - Trân   

NGLL - Trân  Toán - Thanh Tin - Th.Tiến   
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 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Th.Tiến TD - Hoàng Tin - Th.Tiến NNgữ - Trân Sinh - Tuyết  

SHL - Th.Tiến TD - Hoàng Văn - Phương NNgữ - Trân Hóa - K.Hà  

Toán - Toan Văn - Phương CNghệ - Duy Toán - Toan Toán - Toan  

Sử - Nghi Văn - Phương Nhạc - H.Lý Lí - Th.Mai Toán - Toan  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Tin - Th.Tiến Địa - Vân Văn - Phương NNgữ - Trân Toán - Toan  

NNgữ - Trân Hóa - K.Hà Văn - Phương Địa - Vân Sinh - Tuyết  

Lí - Th.Mai  KNS - KNS3 Văn - Phương   

NGLL - Th.Tiến  GDCD - Yến Toán - Toan   



THCS ĐỖ VĂN DẬY 
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 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Th.Mai CNghệ - Duy Văn - Phương KNS - KNS3 Văn - Phương  

SHL - Th.Mai Nhạc - H.Lý NNgữ - Ngân Lí - Th.Mai Văn - Phương  

Sử - Nghi Sinh - Tuyết NNgữ - Ngân TD - Hoàng Sinh - Tuyết  

Tin - Th.Tiến Hóa - K.Hà Địa - Vân TD - Hoàng Hóa - K.Hà  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

GDCD - Yến Toán - Toan NNgữ - Ngân Toán - Toan Văn - Phương  

Toán - Toan Lí - Th.Mai NNgữ - Ngân Toán - Toan Văn - Phương  

Tin - Th.Tiến  Toán - Toan Địa - Vân   

NGLL - Th.Mai  Toán - Toan Văn - Phương   
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THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 
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 (Thực hiện từ ngày 02 tháng 10 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHDC - Thoa Lí - Th.Mai Địa - Vân Địa - Vân Toán - Thoa  

SHL - Thoa Văn - Phương Toán - Thoa Hóa - K.Hà Toán - Thoa  

GDCD - Yến NNgữ - Ngân Nhạc - H.Lý KNS - KNS3 Văn - Phương  

Toán - Thoa Sinh - Tuyết CNghệ - Duy NNgữ - Ngân Văn - Phương  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

TD - Hoàng Lí - Th.Mai Toán - Thoa Văn - Phương Sinh - Tuyết  

TD - Hoàng Tin - Th.Tiến Toán - Thoa Văn - Phương Hóa - K.Hà  

NNgữ - Ngân  NNgữ - Ngân Tin - Th.Tiến   

NGLL - Thoa  Văn - Phương Sử - Nghi   


